
PHỤ LỤC C

TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH
LỊCH BIỂU VỀ THU NHẬP VÀ GIẢM GIÁ

BẢNG 1:  CÁC MỨC THU NHẬP GIA ĐÌNH ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH

SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH 100% FPL 150% FPL 200% FPL 250% FPL 300% FPL 350% FPL 400% FPL
1 NGƯỜI $12,760 $19,140 $25,520 $31,900 $38,280 $44,660 $51,040
2 NGƯỜI $17,240 $25,860 $34,480 $43,100 $51,720 $60,340 $68,960
3 NGƯỜI $21,720 $32,580 $43,440 $54,300 $65,160 $76,020 $86,880
4 NGƯỜI $26,200 $39,300 $52,400 $65,500 $78,600 $91,700 $104,800
5 NGƯỜI $30,680 $46,020 $61,360 $76,700 $92,040 $107,380 $122,720
6 NGƯỜI $35,160 $52,740 $70,320 $87,900 $105,480 $123,060 $140,640
7 NGƯỜI $39,640 $59,460 $79,280 $99,100 $118,920 $138,740 $158,560
8 NGƯỜI $44,120 $66,180 $88,240 $110,300 $132,360 $154,420 $176,480

BẢNG 2:  SỐ TIỀN GIẢM GIÁ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỆNH NHÂN

THU NHẬP TRONG GIA ĐÌNH 
CỦA BỆNH NHÂN

DƯỚI 
100% FPL

101% - 
150% FPL

151% - 
200% FPL

201% - 
250% FPL

251% - 
300% FPL

GIẢM GIÁ CHO BỆNH NHÂN 60%
BỆNH NHÂN TRẢ ĐỒNG TRẢ ĐỒNG TRẢ ĐỒNG TRẢ ĐỒNG TRẢ 40%

CÁC KHOẢN ĐỒNG TRẢ

BỆNH VIỆN CHO BỆNH NHÂN 
NỘI TRÚ (MỖI LẦN LƯU NGỤ) $22 - $235 $330 - $450 $585 - $900 $945
BỆNH VIỆN/BÁC SĨ CHO 
BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ (MỖI 
NGÀY) $15 - $30 $30 - $35 $35 - $45 $50
BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ 
KHÁC (MỖI LẦN GẶP) $30 - $185 $250 - $335 $425 - $645 $680

301% - 400% FPL

AGB

-  SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH:  KHI THÊM MỖI THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH ĐÃ CÓ 8 NGƯỜI, THÊM $4,420 VÀO THU NHẬP.  
CÁC BỆNH NHÂN CÓ THU NHẬP GIA ĐÌNH HƠN $100,000 SẼ KHÔNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH, BẤT KỂ 
ĐẾN SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH.

-  FPL:  "MỨC NGHÈO KHÓ CỦA LIÊN BANG" (FPL) SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH HÀNG NĂM BỞI BAN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ NHÂN SỰ HOA 
KỲ. 


	VỚI MỨC GIỚI HẠN LÀ $100K

